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1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài

Trong chương trình Giáo dục phổ thông (2006) đã đề ra mục tiêu môn
Toán cấp trung học phổ thông (THPT) là: “Giúp học sinh giải toán và vận dụng
kiến thức toán học trong đời sống”. Trong phần chuẩn kiến thức và kỹ năng đã
xác định kỹ năng đối với học sinh (HS) cấp THPT về môn toán là: “Có khả năng
suy luận loogic và khả năng tự học, có trí tưởng tượng không gian. Vận dụng
kiến thức toán học vào thực tiễn và các môn học”. Tuy nhiên mục tiêu đề ra đã
không được thể hiện nhiều trong sách giáo khoa (SGK) và phương pháp dạy học
(PPDH) môn toán ở trường phổ thông hiện nay.

Qua nghiên cứu thực tế dạy học cho thấy việc rèn luyện phương pháp học
tập cho HS không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là
mục tiêu dạy học. Hiện nay, một số HS học rất chăm chỉ nhưng vẫn học chưa
tốt, nhất là ở các môn tự nhiên như: toán, lí, hóa,… những em này thường học
bài nào biết bài đấy, học phần sau đã quên phần trước và không biết liên kết các
kiến thức với nhau, không biết vận dụng kiến thức đã học trước đó vào những
phần sau. Phần lớn số HS này khi đọc sách hoặc nghe giảng trên lớp không biết
cách tự ghi chép để lưu thông tin, lưu kiến thức trọng tâm vào trí nhớ của mình. 

Do vậy “Dạy học theo định hướng phát triển năng lực” HS sẽ học được
phương pháp học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triển tư duy.
Cách học này còn phát triển được năng lực riêng của từng học sinh không chỉ về
trí tuệ, hệ thống hóa kiến thức (huy động những điều đã học trước đó để chọn
lọc các ý để ghi) mà còn là sự vận dụng kiến thức được học qua sách vở vào
cuộc sống. Trong năm học này, hình thức Dạy học theo định hướng phát triển
năng lực đã tập huấn đến toàn bộ giáo viên. Phương pháp có ưu điểm là phát
huy tối đa tính sáng tạo của HS, phát triển năng khiếu. Tất cả những điều đó làm
học sinh giảm áp lực trong học tập.

Với các lí do nêu trên, tôi chọn đề tài:“Xây dựng hệ thống bài tập “Đường
tròn” theo định hướng  phát triển năng lực học sinh  lớp 10 THPT”.    
1.2. Mục đích nghiên cứu
        - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng giải toán và vận dụng toán vào đời sống.
        - Rèn luyện cho các em đức tính cần cù, chịu khó tìm tòi, sáng tạo và đồng
thời hình thành cho các em thói quen tự học, tự nghiên cứu.
        - Giúp các em thấy được mối liên hệ giữa các mảng kiến thức toán học.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
        - Học sinh các lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hoàng
        - Giáo viên giảng dạy môn Toán cấp THPT
1.4. Phương pháp nghiên cứu
        Trước hết tôi nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài, sử dụng một số
bài toán cơ bản mà học sinh dễ dàng giải quyết được. Sau đó tùy theo năng lực
của học sinh và mức độ của mỗi dạng bài tôi đưa ra các bài tập phát triển dần.
Cuối cùng triển khai dạy trên lớp và trao đổi với đồng nghiệp trường THPT
Nguyễn Hoàng.
1.5. Điểm mới của đề tài

Đây là đề tài đầu tiên về nội dung "Đường tròn", nên tôi xin phép để lần sau
khi phát triển thêm về nó tôi sẽ có những điểm mới để đề tài được bao quát hơn,
không chỉ dừng lại đối tượng là học sinh lớp 10 mà còn là học sinh lớp 11, 12.
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2. NỘI DUNG

2.1. Cơ sở lí luận của đề tài
2.1.1. Khái niệm về năng lực

Theo nhà tâm lí học người Nga thì: “Năng lực được hiểu như là: một phức
hợp các đặc điểm tâm lí cá nhân của con người đáp ứng những yêu cầu của một
hoạt động nào đó và là điều kiện để thực hiện thành công hoạt động đó”.

Như vậy nói đến năng lực là nói đến cái gì đó tiềm ẩn bên trong một cá
nhân, một thứ phi vật chất. Song nó được thể hiện qua hành động và đánh giá
được nó thông qua kết quả của hoạt động.

Thông thường một người được gọi là có năng lực nếu người đó nắm vững
tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của một loại hoạt động nào đó và đạt kết quả cao hơn,
tốt hơn so với trình độ trung bình của những người khác cùng tiến hành hoạt
động đó trong những điều kiện tương đương.
2.1.2. Năng lực Toán học

Năng lực Toán học được đánh giá trên hai phương diện: Năng lực nghiên
cứu toán học và năng lực học tập toán học.

Như vậy, năng lực toán học là các đặc điểm tâm lí cá nhân đáp ứng được
các yêu của của hoạt động toán và tạo điều kiện lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng,
kĩ xảo trong lĩnh vực toán học tương đối nhanh, dễ dàng, sâu sắc trong những
điều kiện ngang nhau.

Cấu trúc của năng lực toán học:
- Về mặt thu nhập thông tin.
- Chế biến các thông tin đó.
- Lưu trữ thông tin.
- Thành phần tổng hợp chung.

Các mức độ năng lực: Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng - Vận dụng cao.
2.2. Thực trạng của đề tài.
2.2.1. Thuận lợi

- Bản thân tôi luôn cố gắng tìm tòi, sáng tạo, tự học và tự nghiên cứu.
- Có một số học sinh chăm ngoan chăm học có tố chất, tư duy, nhiệt tình

mong muốn tìm hiểu khám phá những vấn đề mới của toán học.
2.2.2. Khó khăn

Đặc thù môn Toán là rất trừu tượng nên học sinh có phần e ngại khi học
môn Toán, đặc biệt là môn hình chứ chưa nói gì đến việc tìm tòi sáng tạo, tự
nghiên cứu về toán.
2.2.3. Thực trạng của đề tài.
         - Trong giảng dạy nếu đơn thuần chỉ truyền thụ kiến thức cơ bản mà quên
đi hoạt động tìm tòi, sáng tạo, nghiên cứu thì bản thân người giáo viên sẽ bị mai
một kiến thức và học sinh cũng bị hạn chế khả năng suy luận, tư duy sáng tạo.
        - Một số học sinh mang khuynh hướng học đối phó để thi nên không hiểu
sâu, hiểu rộng vấn đề nào đó của toán học.
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2.3. Giải quyết vấn đề
Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại bài tập trong đề tài

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Phương
trình
đường tròn

Nhận  biết
được  phương
trình  đường
tròn.

Trong  các
phương  trình
đã  cho,  biết
được  phương
trình  nào  là
phương  trình
đường tròn.

Viết  phương
trình  đường
tròn  ngoại
tiếp,  nội  tiếp,
bàng tiếp một
tam  giác  cho
trước.

Sử  dụng  các
bài  toán  hình
học  cơ  bản  ở
lớp  9  để  giải
bài tập.

Phương
trình  tiếp
tuyến  của
đường tròn

Biết  được
đường  thẳng
có  là  tiếp
tuyến  của
đường  tròn
không?

Viết  được
phương  trình
tiếp tuyến của
đường tròn tại
1 điểm.

Viết  được
phương  trình
tiếp tuyến biết
phương  của
tiếp  tuyến,
biết  đi  qua  1
điểm.

Viết  phương
trình tiếp tuyến
chung,  các  bài
toán  tổng  hợp
liên  quan  đến
tiếp tuyến.

Các bài toán
về vị trí 
tương đối 
của đường 
thẳng với 
đường tròn, 
của hai 
đường tròn.

Xét  được  vị
trí  tương  đối
của  đường
thẳng  với
đường tròn,  2
đường tròn.

Viết  được
phương  trình
đường tròn có
yếu  tố  vị  trí
tương đối của
đường  thẳng
với  đường
tròn,  2 đường
tròn.

Sử  dụng  các
bài  toán  hình
học  cơ  bản  ở
lớp  9  để  giải
bài tập.

Biện  luận  số
nghiệm của hệ
phương  trình,
tìm  điều  kiện
để  hệ  có
nghiệm,…

2.3.1. Câu hỏi mức độ nhận biết 
2.3.1.1. Phương trình đường tròn:
Bài 1. Xác định tâm và bán kính các đường tròn sau:
a. (x + 3)2 + (y – 2)2 = 1 Tâm I(-3; 2), bán kính R = 1.
b. (x - 7)2 + y2 = 5 Tâm I(7; 0), bán kính 

c. x2 + y2 -4x – 2y – 3 = 0 Tâm I(2; 1), bán kính  R = 2  
Bài 2. Trong các phương trình sau, phương trình đường tròn là
I.  x2 + y2 +2x - 4y + 9 = 0
II. x2 + y2 - 2x -2y - 3 = 0
III. x2 + y2 - 6x + 4y + 3 = 0
 A. I và II                 B. I và III             C. Tất cả      D. II và III
Hướng dẫn: I. A2 + B2 = 1 + 4 = 5 < C = 9  I. không phải là đường tròn
II. A2 + B2 = 1 + 1 = 2 > C = -3   II. là phương trình đường tròn tâm
I(1; 1), R =  
III. A2 + B2 = 9 + 4 = 13 > C = 3  III. là phương trình đường tròn tâm
I (3; -2), R =                                                                              (Chọn D)
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Bài 3. Tìm điều kiện để phương trình sau đây là phương trình của đường tròn: 
x2 + y2 - 2mx - 4(m - 2)y + 6 - m = 0

A. 1 < m <2                  B. –1 < m < 1       C.        D. 

Hướng dẫn

a2 + b2 - c > 0 m2 + 4(m - 2)2 - 6 + m > 0 m2 - 3m + 2 > 0   (Chọn C) 

2.3.1.2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
Bài 1. Phương trình tiếp tuyến với đường tròn: x2 + y2 + 4x+4y – 17 = 0 tại điểm
M(2; 1) là:
A. 4x + 3y - 11 = 0      B. 3x + 4y + 11 = 0   C. 5x - 2y + 3 = 0    D. 8x + 6y - 11 = 0
Hướng dẫn
x2 + y2 + 4x – 17 = 0  (x + 2)2 + (y + 2)2 = 25  (C)
Tâm I (-2; -2), (4; 3). 
Tiếp tuyến với (C)  tại M nhận  làm véc tơ pháp tuyến 

 phương trình là: 4(x - 2) + 3(y - 1) = 0 4x + 3y - 11 = 0  (Chọn A).
Nhận xét: Ta có thể viết theo cách phân đôi tọa độ như sau
Ta viết phương trình thành: x.x  + y.y  + 2( x+x   ) + 2( y+y  ) - 17 = 0

Sau đó thay  x  = 2, y  = 1 được: 2x + y + 2(x+2) + 2(y+1) - 17 = 0
                                                  4x + 3y - 11 = 0
Chú ý: Luôn sử dụng tính chất bán kính tại tiếp điểm vuông góc với đường tiếp
tuyến để lấy véc tơ pháp tuyến là   
2.3.1.3. Các bài toán về vị trí tương đối, tương giao
Bài 1. Cho đường tròn (C)  có phương trình   x2 + y2 - 4x - 4y + 7 = 0.
Tìm mệnh đề sai:
A. (C)  có tâm (2; 2) bán kính R = 1
B. (C) nằm trong góc phần tư thứ nhất
C. (C) không tiếp xúc với các trục toạ độ
D. (C) cắt đường phân giác góc phần tư thứ III tại 2 điểm.
Hướng dẫn
(C)   (x - 2)2 + (y - 2)2 = 1 nên tâm I(2; 2), R = 1  (C) nằm trong góc phần tư
thứ nhất và (C) không tiếp xúc với các trục toạ độ

   do đó (Chọn D).

Bài 2. Trong các phương trình sau đây, phương trình nào biểu diễn đường tròn đi
qua M (4; 2) và tiếp xúc với 2 trục toạ độ:
A. x2 + y2 - 2x - 2y + 8 = 0 B. x2 + y2 - 4x - 4y + 8 = 0
C. x2 + y2 - 8x - 8y + 2 = 0 D. x2 + y2 - 4x - 4y + 4 = 0
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Nhận xét:Đường tròn tiếp xúc với 2 trục toạ độ nên có tâm thuộc đường thẳng  y =
x hoặc y = –x.
 Hướng dẫn: Điểm M Î góc phần tư thứ nhất nên loại trường hợp y = -x. 
I (a; a), R = a:  (x - a)2 + (y - a)2 = a2 (C)
(C)  qua M(4; 2)  (4 - a)2 + (2 - a)2 = a2 a1 = 10 , a2 = 2

 (C):      (Chọn D)

Bài 3. Cho (C): x2 + y2 + 6x + 4y + 9 = 0, : x - y + 2 = 0. Tìm mệnh đề sai:
A. (C) có tâm I (-3; -2), R = 2.
B. cắt (C)  tại 2 điểm
C. (C)  tiếp xúc với 1 trục toạ độ

D.  M  là một giao điểm của (C) và 

Hướng dẫn
(C)  (x + 3)2 + (y + 2)2 = 4.Tâm I (-3; -2), R = 2  (C) tiếp xúc với Oy

Hệ  có hai nghiệm

                                                                                             (Chọn D)
Nhận xét: Ta cũng có thể tính khoảng cách từ tâm đến đường thẳng để suy ra
chúng cắt nhau tại hai điểm vì khoảng cách này nhỏ hơn bán kính.
Bài 4. Cho (C1): (x + 4)2 + (y + 1)2 = 25,  (C2): x2 + y2 - 6x + 4y - 23 = 0. Tìm
mệnh đề đúng
A. (C1) (C2) =                                   
B. (C1) tiếp xúc trong với (C2)
C. (C1) tiếp xúc ngoài với (C2)
D.  : 7x + 24y + 177 = 0 là một tiếp tuyến chung của (C1), (C2)
Hướng dẫn
(C1) có I1(- 4; -1) R1 = 5, (C2)  (x - 3)2 + (y + 2)2 = 36 có tâm I2 (3; -2), R2 = 6

d(I1, I2) = , R2 - R1 < d < R1 + R2  (C1) cắt (C2) tại  2 điểm

d(I1; 1) = , d(I2; ) =  = 6 = R2

                                                                                                              (Chọn D )
Bài 5. Viết phương trình đường tròn có tâm I(1; -2) và tiếp xúc với đường thẳng

 : x + y – 2 = 0.
Hướng dẫn

Bán kính đường tròn là .
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Do đó đường tròn cần tìm có phương trình: .

Nhận xét: Điều kiện cần và đủ để đường thẳng tiếp xúc đường tròn là khoảng
cách từ tâm đến đường thẳng bằng bán kính.
2.3.2. Câu hỏi mức độ thông hiểu
2.3.2.1. Phương trình đường tròn
Bài 1. Xác định tâm và bán kính đường tròn  3x2 + 3y2 + 4x + 1 = 0

Viết lại PT đường tròn 

Bài 2. Phương trình đường tròn đường kính AB với A(1; 1), B(7; 5) là
A. x2 + y2 - 6x - 8y + 12 = 0 B. x2 + y2 - 4x - 6y + 10 = 0
C. x2 + y2 - 8x - 6y + 12 = 0 D. x2 + y2 - 2x - 4y + 7 = 0
H  ướng dẫn  

Tâm I  = (4; 3), R = IA = 

Phương trình đường tròn: (x - 4)2 + (y - 3)2 = 13  x2 + y2 - 8x - 6y + 12 = 0
                                                                                                   (Chọn C).
Bài 3. Viết phương trình đường tròn đường kính AB với A(3; 1) và B(2; -2).

ĐS: 

Bài 4. Phương trình đường tròn qua ba điểm M(6; –2), N(–2; 4) ,P(5; 5) là
A. x2 + y2 - 6x - 8y + 20 = 0       B. x2 + y2 - 4x - 2y - 20 = 0
C. x2 + y2 - 2x + 6y - 10 = 0       D. x2 + y2 - 8x - 4y + 7 = 0
Hướng dẫn
Phương trình (C)  có dạng: x2 + y2 + 2Ax + 2By + C = 0 đk 
Cho (C) qua 3 điểm M, N, P
Giải hệ phương trình ta được (C) : x2 + y2 - 4x - 2y - 20 = 0. (Chọn B)
Chú ý: Lựa chọn phương trình đường tròn ở dạng 2.
        x + y + 2ax + 2by  + c  = 0
Bài 5.  Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm M(1; 2), N(5; 2) , P(1; -3)
Cách 1: Sử dụng kiến thức ở bài cũ
Gọi  và R là tâm và bán kính của đường tròn đi qua 3 điểm M, N, P
Từ điều kiện IM = IN = IP ta có hệ:

Nghiệm của hệ 

Vậy PT là .
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I

M

Cách 2: 
Thay tọa độ M, N, P vào phương trình ta có hệ 3 phương trình 3 ẩn và tìm được

. 

Vậy phương trình là .
Bài 6. Viết phương trình đường tròn có bán kính 5, tâm thuộc Ox và qua A(2; 4)
Hướng dẫn:
Vì tâm I thuộc Ox nên I(h; 0). 

Ta có .

Do đó đường tròn cần tìm có phương trình: .

Bài 7. Viết phương trình đường tròn  qua A(0; 2), B(-1; 1) và có tâm trên đường
thẳng  d:2x + 3y = 0
Hướng dẫn:
Phương trình đường tròn có dạng: (C): 
(C) qua A(0; 2): 
(C) qua B(-1; 1): 
Tâm I(- a; - b) ÎD: 2a + 3b = 0
Giải hệ ta được a = - 3, b = 2, c = - 12. 
Phương trình đường tròn là: .
Nhận xét: Ta có thể làm như sau:
Gọi I(a;b). Do I thuộc d nên IA = IB = R, có hệ phương trình
2a + 3b = 0 và a  + (2 - b)  = (a + 1)  + (1 - b)  
Giải hệ tìm ra kết quả.
2.3.2.2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
Bài 1. Viết phương trình tiếp tuyến (PTTT) với đường tròn (x – 3)2 + (y + 1)2 =
25 tại điểm nằm trên đường tròn có hoành độ  – 1.
Hướng dẫn

Đường tròn có tâm I(3 ; -1), bán kính R = 5
Tiếp điểm có x0 = - 1 nên y0 = 2 hoặc y0 =  -4

Với T(-1 ; 2), tiếp tuyến vuông góc với  

  nên có pt là -4(x + 1) + 3(y – 2) = 0 hay  - 4x + 3y – 10 = 0.

Với T(-1 ; -4), tiếp tuyến vuông góc với 

 nên có pt là   4(x + 1) + 3(y +4) = 0 hay  4x + 3y + 16 = 0.

Bài 2. Viết PTTT với đường tròn x2 + y2   + 4x – 2y – 5 = 0 tại giao điểm của
đường tròn với trục Ox.
Hướng dẫn
       Đường tròn có tâm I(-2 ; 1)
       Tiếp điểm có tung độ y0 = 0 nên x0 = 1 hoặc x0 = -5
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       Tiếp tuyến tại T(1 ; 0) vuông góc với có PT: 3x – y – 3 = 0

       Tiếp tuyến tại T(-5 ; 0) vuông góc với có PT: 3x + y +15 = 0.

Bài 3.  Viết PTTT với đường tròn x2
 + y2 = 2 biết tiếp tuyến có hệ số góc là 1.

Hướng dẫn
        Đường tròn đã cho có tâm O(0 ; 0), bán kính . 
        Đường thẳng d có hệ số góc 1 nên có PT:  x – y  + m = 0

        d tiếp xúc (C) 

         Vậy phương trình d là x -  y + 2 = 0, x – y – 2 = 0
Bài 4 .  Viết PTTT với đường tròn (C) : x2 + (y – 1)2 = 25 biết tiếp tuyến vuông
góc với đường thẳng  3x – 4y = 0.
Hướng dẫn
         Đường tròn có tâm I(0 ; 1), R = 5.
         d vuông góc 3x – 4y = 0 nên có pt 4x + 3y + m = 0.
         d tiếp xúc (C) 

        .

Vậy có hai PTTT là 4x + 3y + 22 = 0, 4x + 3y – 28 = 0.
Bài 5. Viết PTTT với đường tròn (C) : x2 + (y – 1)2 = 25 biết tiếp tuyến vuông
góc  với đường thẳng y = 2.
ĐS: .
Chú ý: HS hay dùng điều kiện song song, vuông góc theo hệ số góc k, nhưng
cách giải đó không tổng quát vì HS sẽ gặp khó khăn khi làm bài 6. GV nên
hướng dẫn HS viết phương trình theo véc tơ pháp tuyến (VTPT) hoặc véc tơ chỉ
phương (VTCP).
Bài 6. Viết PTTT với đường tròn (C): x2 + (y – 1)2 = 25 biết tiếp tuyến vuông 
góc  với đường thẳng y = 2.

ĐS: 
Bài 7.  Cho đường tròn đường tròn x2 + y2 – 4x – 2y – 4 = 0,  điểm A(-1 ; 2).
a. Chứng minh rằng điểm  A nằm ngoài đường tròn.
b. Kẻ tiếp tuyến AT với đường tròn, T là tiếp điểm. Tính độ dài AT.     
c. Viết PTTT AT kẻ từ A với đường tròn. 
d. Gọi T  ,T  là các tiếp điểm của tiếp tuyến qua A, tính đoạn T T . 
Hướng dẫn

a.  do đó  A nằm

ngoài đường tròn.
b.
c. Phương trình d qua A(-1 ; 2) có dạng a(x+1) + b(y – 2) = 0  
hay ax + by + a – 2b = 0
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     d tiếp xúc (C) 

                          

          +)  b = 0 PTTT là x = - 1.

          +)   thì PTTT là 4x – 3y + 10 = 0.

d.   suy ra TH  =  suy ra T T  =  

Bài 8. Cho hai đường tròn (C): x2 + y2 = 1 và (C’): (x - 2)2 + (y – 3)2 = 4. 
Viết phương trình tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn.
Hướng dẫn
          (C) có tâm O, R = 1. (C’) có tâm I(2 ; 3), bán kính R’ = 2
          PTTT chung D có dạng : ax + by + c = 0 (a2 + b2  0) thỏa mãn các điều
kiện:

             

           Từ (2)  thế vào (1) và bình phương:

         

        Vậy có 2 PTTT cần tìm là: y – 1 = 0 và 12x + 5y - 13 = 0.
2.3.2.3. Các bài toán về vị trí tương đối, tương giao
Bài 1. Viết phương trình đường tròn có tâm I(2; -1) và tiếp xúc ngoài với đường
tròn: (x – 5)2 + (y – 3)2 = 9

I K

Đường tròn trên có tâm K(5;3), bán kính r = 3
Đường tròn (I; R) cần tìm tiếp xúc ngoài với (K) khi và
chỉ khi IK = R + r

Mà 

Vậy PT đường tròn (I) là .

Bài 2. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục và có tâm nằm trên
đường thẳng  2x – y – 3 = 0
Hướng dẫn
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Gọi I(h ; k) là tâm và R là bán kính đường tròn. 
Ta có (I) tiếp xúc với Ox, Oy nên:

Mặt khác . Do đó:

PT đường tròn cần tìm là:

.

2.3.3. Câu hỏi mức độ vận dụng.
2.3.3.1. Phương trình đường tròn
Bài 1. Viết phương trình đường tròn qua A(5; 3) và tiếp xúc đường thẳng
d : x + 3y + 2 = 0 tại điểm T(1; -1)
Hướng dẫn
Phương trình đường tròn: 
(C ) qua A(5; 3): 10a + 6b + c = - 34
(C ) qua T(1; -1): 2a – 2b + c = - 2
Tâm I (- a; - b) thuộc đường thẳng vuông góc với d: x + 3y + 2 =0 tại T (1; -1)

có PT 

Giải hệ ta được: a = b = - 2, c = - 2.
Vậy phương trình  đường tròn 
Nhận xét: Một lần nữa ta thấy hiệu quả của tính chất bán kính tại tiếp điểm
vuông góc với tiếp tuyến.
Bài 2. Cho d: x – 7y + 10 = 0, (C): x2 + y2 – 2x + 4y – 20 = 0 và A(1 ; -2). 
Lập phương trình (C1) đi qua giao điểm của d và (C) và A.
Hướng dẫn
Toạ độ giao điểm là nghiệm của hệ 

Vậy có 2 giao điểm .

Phương trình đường tròn đi qua 3 điểm  là:

 hay .

Bài 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn

. CMR điểm  nằm trong (C). Viết phương trình 

đường thẳng qua M cắt (C) tại A, B sao cho M là trung điểm của AB.
Hướng dẫn

+ (C) có tâm  .
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+  nên điểm M nằm trong (C).
+  cân tại I có M là trung điểm AB nên do đó PT .
2.3.3.2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Bài 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  Oxy, cho điểm  và đường thẳng

. Lập phương trình đường tròn  có tâm I sao cho  cắt d

theo dây cung ?  Viết phương trình  các tiếp tuyến của  tại A và tại B

Hướng dẫn

BA H

I

Kẻ 

Vậy phương trình  là 

Hay .

A, B là giao điểm của  và d nên .

 là véc tơ pháp tuyến của tiếp tuyến tại  A

nên có PT: 

 hay .

Tương tự có tiếp tuyến tại B là .
2.3.3.3. Các bài toán về vị trí tương đối, tương giao
            Cho đường tròn  (x  - 3)2 + (y – 1)2 = 25 và điểm M(1 ; 1)
a. CMR M nằm trong đường tròn.
b. Kẻ dây cung AB qua M và vuông góc với IM. Tính độ dài AB.
Hướng dẫn

a. .

b. Cách 1. Phương trình đường thẳng AB qua M và nhận IM  là véc tơ pháp 

tuyến là: .

.
Cách 2. Toạ độ A, B thoả mãn hệ: 

 

Vậy .
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2.3.4. Câu hỏi mức độ vận dụng cao:
2.3.4.1. Phương trình đường tròn
Bài 1. (ĐH B – 2005).

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ  ,cho hai điểm  . Viết

phương trình đường tròn  tiếp xúc với trục hoành tại điểm A và có khoảng

cách từ tâm của  đến điểm B bằng 5.

Hướng dẫn

 do đó 

Với  PT đường tròn là 

Với  PT đường tròn là 

Bài 2. Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn . Viết

phương trình đường thẳng qua  cắt (C ) tại B, C sao cho .

Hướng dẫn

Gọi H là trung điểm BC, (C ) có tâm 

Lập PT đường thẳng qua  (7; 3) có cách I một đoạn bằng 4.

                            .

.

Vậy phương trình là .

Bài 3. Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn . Viết 

phương trình đường thẳng qua  cắt (C ) tại B, C sao cho .

Hướng dẫn

C

I

A

B
H

Gọi H là trung điểm BC.(C ) có tâm 

Có

Lập PT đường thẳng qua  (7; 3) có cách I một đoạn bằng 4.

                            .

Vậy phương trình là .
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Bài 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 5 = 0. Tìm  M
thuộc trục tung sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai
tiếp tuyến đó bằng 600.
Hướng dẫn

 (C) có tâm I(3;0) và bán kính R = 2; M Î Oy  M(0;m)
  Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA và MB ( A và B là hai tiếp điểm)

  Vậy     Vì MI là phân giác của 

(1)   = 300    MI = 2R 

(2)   = 600    MI = R   Vô nghiệm

    Vậy có hai điểm M1(0; ) và M2(0;- ).

2.3.4.2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

 Tìm m để hệ phương trình sau có đúng hai nghiệm

 

 

Để hệ có hai nghiệm thì (C
m

) phải tiếp xúc với d
1

, d
2

Nhận xét: Đây là bài toán khéo léo chuyển về sự tương giao của đường thẳng và

đường tròn.
2.3.4.3. Các bài toán về vị trí tương đối, tương giao
Bài  1.(ĐH D–2003).  Trong mặt  phẳng với  hệ  toạ  độ  ,  cho đường tròn

 và  đường  thẳng  .  Viết  phương  trình

đường tròn  đối xứng với đường tròn  qua d. Tìm toạ độ các giao điểm

của  và .

Hướng dẫn

+ Đường tròn có tâm 

+ Đường thẳng  qua I và vuông góc với 

+ H là giao điểm của d và .

+ I’ đối xứng với I qua H nên  do đó 
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+ Tọa độ giao điểm là H nghiệm của hệ phương trình 

                 

Bài 2. (ĐH D–2006 CB). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ , cho đường tròn

 và đường thẳng . Tìm tọa độ điểm M

nằm trên d sao cho đường tròn tâm M, có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn
(C), tiếp xúc ngoài với đường tròn (C).
Hướng dẫn

+ 

+ 

+  tiếp xúc với M

  

 

Bài 3. (ĐHB–2009 CB). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ , cho đường tròn

 và hai đường thẳng . 

Xác định toạ độ tâm  K và tính bán kính của đường tròn  biết đường tròn

 tiếp xúc với các đường thẳng  và tâm K thuộc đường tròn .

Hướng dẫn

Gọi 

+ (1)

+ đường tròn  tiếp xúc với các đường thẳng 

                                   (2)

Từ (2) ta có 
Với  thay vào (1) ta có: 

Với   thay  vào  (1)  ta  có   vô

nghiệm.
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Vậy .

Bài4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường tròn:

  và  cùng đi qua

M(1; 0).
Viết phương trình đường thẳng qua  M cắt hai đường tròn   lần

lượt tại A, B sao cho: MA= 2MB.
Hướng dẫn
+) Gọi tâm và bán kính của (C), (C’) lần lượt là I(1; 1), I’(-2; 0) và ,
đường thẳng d qua M có phương trình 

.

+) Gọi H, H’ lần lượt là trung điểm của AM, BM.

Khi đó ta có:     

  , 

Dễ thấy  nên chọn .

Kiểm tra điều kiện  rồi thay vào (*) ta có hai đường thẳng thoả mãn.
Một số bài tập trắc nghiệm:

Bài 1. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn

A. Chỉ I                   B. Chỉ II                   C. Chỉ III                   D. Chỉ I và III
Bài 2. Cho đường tròn (C) : . Hỏi mệnh đề nào sau đây Sai
A. (C) có tâm I(2;0)                              B. (C) có bán kính R=1
C. (C) cắt trục Ox tại hai điểm              D. (C) cắt trục Oy tại hai điểm

Bài 3. Phương trình  là phương trình đường tròn có

A. Tâm I(-2 ; 3), bán kính R=4           B. Tâm I(2 ; -3), bán kính R=4
C. Tâm I(-2 ; 3), bán kính R=16         D. Tâm I(2 ; -3), bán kính R=16
Bài 4. Cho hai điểm A(-4;2) và B(2;-3). Tập hợp điểm M(x;y) thỏa mãn

 có phương trình là
A.                           B. 

C.                        D. 
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Bài 5. Có một đường tròn đi qua hai điểm A(1 ; 3), B(-2 ; 5) và tiếp xúc với 
đường thẳng d: 2x -y +4 = 0. Khi đó
A. Phương trình đường tròn là 

B. Phương trình đường tròn là 

C. Phương trình đường tròn là 
D. Không có đường tròn nào thỏa mãn bài toán.
Bài 6. Đường tròn (C) tiếp xúc với trục tung tại điểm A(0 ; -2) và đi qua điểm  
B(4 ; -2) có phương trình là
A.                            B.  

C.                             D. 
Bài 7. Tâm của đường tròn qua 3 điểm A( 2; 1 ) , B( 2; 5 ), C(- 2; 1 ) thuộc 
đương thẳng có phương trình.
A. x - y + 3 = 0        B. x - y - 3 = 0        C. x + y - 3 = 0      D. x + y + 3 = 0.
Bài 8. Cho đường tròn (C): . Phương trình tiếp tuyến của (C) 
đi qua điểm A(-5 ; 1) là
 A. x + y - 3 = 0 và   x - y - 2 = 0              B. x = 5 và  y = -1
 C. 2x - y - 3 = 0 và   3x +2 y - 2= 0         D. 3x -2 y - 2 = 0 và  2 x + 3y + 5 = 0
Bài 9. Cho đường tròn (C): . Phương trình tiếp tuyến của 
(C) song song với đường thẳng d: x + 2y - 15 = 0 là
A. x + 2y = 0 và   x +2y - 10 = 0              B. x - 2y = 0 và x + 2y +10 = 0
C. x + 2y - 1 = 0 và x + 2y - 3 = 0            D. x -2y - 1 = 0 và x - 2y - 3 = 0
Bài 10. Cho đường tròn (C):  và đường thẳng d đi qua điểm
A(-4 ; 2), cắt (C) tại hai điểm M, N sao cho A là trung điểm của MN. Phương 
trình của đường thẳng d là.
A. x - y + 6 = 0;   B. 7x - 3y - 34 = 0;    C.7x -  3y + 30 = 0;   D. 7x - y + 35 = 0.
Bài 11. Cho đường tròn (C): và đường thẳng d: x - 2y - 3 = 0
Đường thẳng d song song với đường thẳng d và chắn trên (C) một dây cung có
độ dài bằng  có phương trình là
 A. 4x - 3y + 8 = 0                              B. 4x-3y - 8 = 0 hoặc 4x - 3y - 18 = 0
 C. 4x - 3y - 8 = 0                               D. 4x + 3y + 8 = 0
Bài 12. Tìm giao điểm của hai đường tròn
                                    và 

A.  và                     B. (0 ; 2) và (0; -2)

C.  (1 ; 2) và                            D. (2 ; 0) và (-2; 0)
Bài 13. Một đường tròn có tâm I (3; -2) tiếp xúc với đường thẳng

: x - 5y + 1 = 0. Hỏi bán kính đường tròn đó bằng bao nhiêu?

A. 6                          B.                 C.                   D.  

Bài 14. Với giá trị nào của m đường thẳng  : 4x + 3y + m = 0 tiếp xúc với
đường tròn 
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A. m = -3          B. m = 3 và m = -3           C. m = 3            D. m = 15 và m = - 15
                                     (Bảng đáp án phần phụ lục)
2.4. Hiệu quả của sáng kiến.
2.4.1. Kết quả thực nghiệm

Để kiểm nghiệm hiệu quả của đề tài nghiên cứu tôi tiến hành giảng dạy
theo nội dung của đề tài ở lớp 10B5 (lớp thực nghiệm) và giảng dạy theo giáo án
thông thường tại lớp 10B3 (lớp đối chứng) - trường THPT Nguyễn Hoàng tỉ lệ
học sinh tương đối đồng đều. 

Kết quả thực nghiệm thông qua điểm số của bài kiểm tra 45 phút (ở phần
phụ lục). Kết quả thu được như bảng sau:

Lớp Sĩ số
Điểm TB

(5 đến 6,4)
Điểm khá

(6,5 đến 7,9)
Điểm giỏi

(từ 8 trở lên)
SL % SL % SL %

10B3 (Lớp đối chứng) 45 26 57,8 15 33,3 4 8,9
10B5 (Lớp thực nghiệm) 45 8 17,7 28 62,3 9 20

Nhận xét: Thông qua bảng trên cho thấy: Lớp thực nghiệm khi sử dụng
dạy học theo nội dung của đề tài thì tỉ lệ đạt khá, giỏi cao hơn so với lớp đối
chứng và tỉ lệ đạt trung bình giảm so với lớp đối chứng. Cụ thể là:

- Loại giỏi lớp đối chứng là 20% so với lớp thực nghiệm là 8,9%
- Loại khá lớp đối chứng là 62,3% so với lớp thực nghiệm là 33,3%
- Loại trung bình lớp đối chứng là 57,8% so với lớp thực nghiệm là 17,7%

2.4.2. Kết quả chung
Sáng kiến kinh nghiệm của tôi đã giải quyết được những vấn đề sau:
- Giúp học sinh có cái nhìn tổng quát và có hệ thống về bài tập phương

trình đường tròn chương trình lớp 10 THPT, từ đó có kĩ năng giải thành thạo các
bài toán thuộc chủ đề này.

- Tạo cho học sinh có thói quen tiếp thu kiến thức từ các bài tập cơ bản
nâng cao dần tổng quát bài, biết được bài toán trong các đề thi, dần hình thành
cho các em khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, phát huy tối đa tính tích cực của
học sinh theo đúng tinh thần phương pháp mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều quan trọng là tạo cho các em niềm tin, hứng thú khi học tập bộ môn.

Đề tài này đã được bản thân tôi và các đồng nghiệp cùng đơn vị áp dụng
trong quá trình dạy học, đặc biệt là trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn
tập cho học sinh chuẩn bị thi THPT quốc gia. Qua thực tế giảng dạy chuyên đề
này tôi thấy các em học sinh không những nắm vững được phương pháp, biết
cách vận dụng vào các bài toán cụ thể mà còn rất hứng thú khi học tập chuyên
đề này. Khi học trên lớp và qua các lần thi thử đại học, số học sinh làm được bài
về đường tròn cao hơn hẳn các năm trước và tốt hơn nhiều so với các em không
được học đề tài này.
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3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận.

Sau một thời gian nghiên cứu và được sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của
đồng nghiệp đề tài hoàn thành với một số ưu nhược điểm sau:
3.1.1. Ưu điểm.

- Sáng kiến đã đạt được những yêu cầu đặt ra ở phần đặt vấn đề.
- Tìm hiểu và đưa ra hệ thống bài tập tương đối đầy đủ có lời giải chi tiết.
- Phần lớn bài tập đưa ra phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh lớp

10 THPT. Bên cạnh đó đề tài đưa ra bài tập khó dành cho học sinh giỏi.
- Giúp học sinh có những bài tập tương tự để phát triển tư duy.

3.1.2. Nhược điểm.
- Hệ thống bài tập chưa phong phú.
- Chưa khai thác sâu các vấn đề đặt ra.

3.1.3. Hướng phát triển.
Do thời gian thực hiện đề tài có hạn nên tôi chỉ đưa ra được một số bài

toán để làm sáng tỏ nội dung của đề tài. Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian
nghiên cứu hơn nữa để bổ sung thêm bài tập là nguồn tài liệu cho bản thân và
đồng nghiệp trong quá trình dạy học.
3.2. Kiến nghị.

Qua quá trình áp dụng sáng kiến này tôi thấy để có thể đạt được kết quả
cao giáo viên cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Dành thời gian để nghiên cứu tài liệu SGK, SGV và tài liệu tham khảo.
- Giáo viên nên khai thác vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau để củng cố

và rèn luyện khả năng tư duy học sinh.
Với tư tưởng luôn học hỏi cầu tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục

và mong muốn góp sức cho sự nghiệp giáo dục. Vậy kính mong quý thầy(cô)
góp ý, bổ sung để đề tài ngày một hoàn thiện hơn và có tác dụng hơn nữa trong
quá trình dạy học.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 05 năm 2017
Tôi  xin  cam  đoan  đây  là  SKKN  của
mình viết, không sao chép nội dung của
người khác.

                      Lê Thị Thanh Thủy
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7. Rèn luyê [n tư duy qua viê [c giải bài tâ [p toán - Nguyễn Thái Hoè - NXB Giáo
dục, 2001.
8. Dạy học sáng tạo môn toán ở trường phổ thông - Trần Luâ �n  - Nghiên cứu
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PHỤ LỤC

1. BẢNG ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

2. ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10 - MÔN TOÁN
Thời gian: 45 phút

MA TRẬN MỤC TIỆU GIÁO DỤC VÀ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
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ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA LỚP 10 - MÔN TOÁN
Thời gian: 45 phút

Bài 1. Cho đường tròn  (x  - 3)2 + (y – 1)2 = 25 và điểm M(1 ; 1)
a) Tìm tâm và bán kính của đường tròn.
b) CMR M nằm trong đường tròn.
c) Kẻ dây cung AB qua M và vuông góc với IM. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Bài 2.  Cho đường tròn đường tròn x2 + y2 – 4x – 2y – 4 = 0,  điểm A(-1 ; 2).
a) Tìm tâm và bán kính của đường tròn
b) CMR A nằm ngoài đường tròn.
c)    Kẻ tiếp tuyến AT với đường tròn, T là tiếp điểm. Tính độ dài AT.     
d)    Viết PTTT AT kẻ từ A với đường tròn.  

Đáp án
Bài 1. Cho đường tròn  (x  - 3)2 + (y – 1)2 = 25 và điểm M(1 ; 1)

a) (1 điểm)Tìm tâm và bán kính của đường tròn.
b) (1 điểm) CMR M nằm trong đường tròn.
c) (2 điểm) Kẻ dây cung AB qua M và vuông góc với IM. Tính độ

dài AB.
Hướng dẫn

a) .

b) Cách 1. Phương trình đường thẳng AB qua M và nhận IM là véc tơ pháp tuyến là :
.

.
    Cách 2. Toạ độ A, B thoả mãn hệ 

Vậy .

Bài 2. Cho đường tròn đường tròn x2 + y2 – 4x – 2y – 4 = 0, điểm A(-1 ; 2).
a) (1 điểm). Tìm tâm và bán kính của đường tròn
b) (1 điểm). CMR A nằm ngoài đường tròn.
c) (2 điểm). Kẻ tiếp tuyến AT với đường tròn, T là tiếp điểm. Tính độ dài AT.
d) (2 điểm). Viết PTTT AT kẻ từ A với đường tròn.  

Hướng dẫn

a)   do đó  A nằm

ngoài đường tròn.
b) 
c) PT d qua A(-1 ; 2) có dạng a(x+1) + b(y – 2) = 0   ax + by + a – 2b = 0
     d tiếp xúc (C)

   b = 0 PTTT là x = - 1,    thì PTTT là   4x – 3y + 10 = 0.
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